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Học phần:
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Thời gian:

1

2019 - 2020
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Năm học:
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Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP30/04/2001ÂnNguyễn Ngọc Thiên30011902771

HP26/09/2001BảoLê Nguyễn Huỳnh Quốc30011903602

HP29/12/2001BảoTô Quốc30011901313

HP12/07/2001ChứcTrần Văn30011904534

HP26/05/2001ĐạtNguyễn Văn30011903965

HP16/08/2000DiệnNguyễn Thế30011903956

HP03/12/2001DinhPhạm Công30011901327

01/11/1996HiệpTrần Thế30011703378

HP17/12/2001HiếuLâm Minh30011905269

HP15/06/2001HuânNguyễn Phước Bảo300119064310

HP09/06/1998HùngNguyễn Trọng300119052311

HP03/02/1998HưngLê Trọng300119052712

HP03/05/2001HuyTrần Ngọc300119046813

HP23/06/2001KhangPhan Hoàng300119034814

HP15/10/2001KhoaLộ Ngọc300119050015

HP23/06/2001KhươngPhan Hoàng300119034716

HP16/01/1999LinhNguyễn Trần Tú300119051417

HP20/08/2000NghĩaNguyễn Thị300119052918

HP01/11/2000PhongTrần Quốc Tuấn300119052419

HP25/05/1999PhươngPhạm Văn300119050720

HP21/11/2001TàiTrần Tuấn300119040921

HP27/08/2001TânPhương Kỳ300119051722

HP15/02/2001TháiNguyễn Trương Quốc300119038323

HP24/06/1996ThiệnNguyễn Minh300119043524

HP13/04/1999ThiệnPhạm Minh300119051925

HP01/06/2001ThủyTrần Thanh300119053126

HP25/02/2001ToànTrương Văn300119035427

HP04/04/2001TrămHuỳnh Thị Ngọc300119052128

HP25/02/2001TuấnHồ Sĩ300119051329

HP07/01/1998TuấnHuỳnh Nhật300119052230

HP21/10/2001ÝLê Đình300119047031
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SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

31

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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